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MẪU GIAY HOP 1 chai 20m| CUC QUAN LY DƯỢC
DA PHE DUYET

VU NHÀ 2002)

VUÊ 00 llu

Povidon iod

 

GMP-WHOI|

Povidon iod 10%

 

Povidon iod
Povidon iad 10%

Thanh phan: 20mlcó chứa [GmP-wHo| Composition: 20mI contains

Povid niod 2
Povidone iodine 29

° on eave 9 Excipients $.91 2ũml

Tá dược vừa đủ..............20ml Indications & Contra-indications

Chỉ định & Chéng chi dinh & & Usage and dosage & Another

Lidu ding-edeh ding & Các
thông (In khác: :

Xin đọc trong tở hướng dẫn Tem than 30 days
Didu kign bao quan: after opening the battle
Nơi khô thoáng, dưới 30C, EXTERNAL USE ONLY
tránh ánh sáng DO NOT SWALLOW

Không dùng thuốc quá 30

ngày kể \ử khi mở nấp chai

CHỈ DÙNG NGDÀI

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ÁÀcrmueiEahoftr quasi

a aeonsMow buhaes(YencButeBese!
CTCP LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM
MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.]

8 Ngưyễn Trường Tộ - Tp Huế - Việt Nam

BEXATAM TAY CUA TRE EM
ĐỤC KỸ HƯỚNG DAN SU DUNG

TRƯỚC KHI DUNG

 

BỘ Y TẾ

Lần đâu:..ế......../44.|<À#2Á-;2  
 

Povican iod
PoVidone i0diis;2:.

Povidon iod
Povidone iodine10%

 

informations: See insert

Storage: In dry place, below30°C,

vasan Thy

8 ©

MEDIPHARCO TENAMYD BA 3.1.1

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK JOINT

VENTURE COMPANY

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PLEASE READ PACKAGE OWSERT BEFORE USING   
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3cm

Thành phấn: Chai 20 ml có chứa
Pwidon iod: 2q

Tả được vừa đủ 20ml

| Povidon iod

| GMP-WHO

i SG: Nơi khô thoáng, dưới300,tránh ảnh sáng

Pz MMLCCMON Khong dang those qué30ngayké từkhi mở nắp chai

& MEnIPHARC0 TENAMYD BR s.r! CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Povidon iod 10%

3cm
SBKMeg.No :

$010 SX / Lot

Ngày SX / Mfg D

HD / Exp D   
  

   

  

Chi djnh: Khir khudn va sat khudn cac vl Thuong O gg
va da, niém mac trudc khi phdu thug! Lau ria ciel
cụy tế trước khi tiệt khuẩn
Chống chỉ định, cách đúng - liểu dùng và các fi
fin khác: Xin đợc lrong tờ hướng đẩn sử dụng

Diều kiện bảo quảa:

 

 

8cm

https://trungtamthuoc.com
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Mẫu nhãn chai 90ml

Dung dich sat khuan Chai 90ml

" "

Povidon Iod
=

v3 Povidon iod 10%

8 GMP-WHO

|

|

|
I

|
|

|
1 CTCP LIEN DOANH DUOC PHAM

MEDIPHARE0 TENAMYD BR s.r.I 

 

  

Thành phần: Chai 90 ml có chứa:
Povidon iod: 9g

Tá dược vừađủ 90ml

Chỉ định:Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương ô
nhiễm và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau
rửa các dụng cụy tế trước khi tiệt khuẩn.
Chống chỉ định, cách dùng - liểu dùng và các

thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử
dụng.

Điều kiện hảo quan:
Nơi khô thoáng, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở

nấp chai.
CHỈ DÙNG NGOÀI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 

 

 

    

 

-_ Povidon iod
Povidon iod 10%

(one Mal D0ANH DU PHẨM

MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.! 
 

 

6,5cm

12,5cm

Chai 500ml

Thành phẩn: Chai 500 ml có chứa:

| Povidon iod: 509

| Tá được vừa đủ 500 ml

Chỉ định:Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương ô

nhiễm và da, niệm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa

các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.
Chống chi định, cách dùng - tiểu dùng và các thông tin

khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

|. Điểukiện bảo quản:
| Nơi khô thoáng, dưới 300, tránh ánh sáng.

Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp chai.

| CHI DUNG NGOAI - KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

SDK:

 

| THUỐC DÙNG TRŨNG BỆNH VIỆN
   

| Số lô §X: HD:

| Nhà sản mất. Nhà phân phốt:

| 4%
' NHỊIHAN0THURYDAAtueob TuuhoB sử!

https://trungtamthuoc.com



MẪU TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Tủ hướng dẫn sử dụng thuốc

P0VIDON I0D

 

 

Dung dich sát khuẩa

CÔNG THỨC: Mỗi 100 ml dung dịch có chứa:
i Povidon iod: .... ..10 g

Tá được: Dinatri hydro phosphat, Acid Citric, Nước tinh khiết vừa đủ: 100 mi

 

CHỈ ĐỊNH: Khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương ô nhiễm và da, niêm mạc trước khi phẫu thuật. Lau rửa các dụng cụ y tế
trước khi tiệt khuẩn.

CACH DUNG - LIEU DÙNG: Poœidon - iod là thuốc sát khuẩn có phổ kháng khuẩn rộng, khô nhanh, chủ yếu là dùng ngoài.
Dùng cho người lớn và trẻ em trận 2 tuổi: bôi dung địch không pha loãng lên vùng da để khử khuẩn hoặc vào vừng tổn thương
(Herpes simplex, zona, vét thương) đểtránh nhiễm khuẩn.
Ngày bôi 2 lần và nếu cần phủ gạc lên vất thương.

Đóng kín nẤp chai ngay sau khi ding

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Tiển sử quá mẫn với iod.
~ Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân coloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp

| Hashimoto)
- Phụnữ cóthai vàchocon bú. ' -

~ Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não. (U

~ Khoang bị tổn thương nặng. ị

~ Trẻ nhỏdưới 2tuổi, nhấtlàsơsinh. /
THAN TRONG: C4n than trong khi ding thudng xuyén trén vết thương đối vớ người bệnh có tiền sử suy thận, đối với người bệnh

đang điểu trị bằng lithi.

PHY NO CO THAI VA CHO CON CON BÚ: Tránh dùng thường xuyên cho các đổi tường này, vì iod qua được hàng rào nhau- thai và

bài tiết qua sữa. Mặc dầu chưa có bằng chứng về nguy hại, nhưng vẫn nên thận trọng và cẩn cân nhấc giữa lợi ích điểu trị và tác

dụngcóthể gây ra do hấp thụ iod đối với sự phát triển và chức nấng của tuyến giáp thai nhỉ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiểm và protein. Xà phòng không lâm mất tác dụng.

Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn đa.

Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosuifat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khác.

Có thể cảntrởtest thăm dò chức năng tuyến giáp.
Pœidon iod tương ky với các chất khử.

TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN: Chế phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc đầu thuốc ít kích ứng hơn iod tự do. Dùng vỡ vết

thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

Thường gãp, ADR > 1/100
lod được hấp thu mạnh ở vết thương rộng và bỏng nặng có thể gây nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương chức

năng thận.

Đối với tuyến giáp: Gó thể gây giảm năng giáp và nếu có giảm năng giáp tiém tang,cóthể gây cơn nhiễm độc giáp.

1 Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính (ở những người bệnh bị bỏng nặng).

Thần kinh: Co giật (ở những người bệnh điểu trị kéo dài).
Ítgăp, 1/1000<ADR < 1/100

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính (trường hợp bị bỏng nặng).
Thần kinh: Cơn động kinh (nếu điểu trị PVP - | kéo dài).

Dị ứng, như viêm da do iod, đốm xuất huyết, viêm tuyến nước bọt, nhưng với tỷ lệ rất thấp.

Đã thấy iod trong nước ối của người mẹ dùng povidon iod gây suy giáp và bướu giáp bẩm sinh do thuốc ở trẻ sơ sinh, mặc dầu người

mẹ dùng lượng thấp iod làm thuốc sát khuẩn. Tuy nhiên, PVP-| cũngcóthể gây cường giáp.

Thông báo cho bácsỹ những tác dụng không mang muốngặp phảikhi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỂU VÀ CÁCHXỬTRÍ:
Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùng chế phẩm nhiều lấn trên vùng da tốn thương rộng hoặc

bỏng sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn, nhưvị kim loại, tăng tiết nước bọt, đau rát họng và miệng; mắt bị kích ứng, sưng;

dau da day, la chảy, khóthở do phù phổi... Cóthểcónhiễm acid chưyển hóa, tăng natri huyết vàtổn thương thận.

Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon iod, phải điểu trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải,

chức năng thận và tuyến giáp.

LOI KHUYEN CAO:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùag.
Nếu cần thêm thông tia xin bỏi ý tiến bác sỹ.

Để xa tầm tay trẻ em.

BIỂU KIỆN BAO QUẲN: Nơ khô thoáng, nhiệt độ đưới 3ữC, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH DONG GOI: Hộp 1 chai x 20 mí dung dịch thuốc. Hộp 10 chai x 80 ml dung dịch thuốc.
Chai 500ml dung dịch thuốc

HAN DUNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp lọ.
 

Nhà sản xuất

CTẾP LIÊN DOANH DƯỢC PHAM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.I

08 Nguyễn Trường Tộ - P.Phude Vĩnh -Tp.Huế - Tỉnh Thửa Thiên Huế I

Tai: 054. 3611870 - 3822704 * Fax 054.3826077
|  

tháng?năm 2012
GIÁM ĐÓC®”?-  
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@/ LIEN DOANH
“|  pƯợc PHAM

PHÓ CỤC TRƯỞNG  
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